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PHỤ LỤC SỐ 01
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND TỈNH VÀ UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 28  tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)


A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2021
	STT
	Tên loại 
văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	1
	Nghị quyết
	15/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013
	Thông qua giá rừng bình quân của từng loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 28/10/2021 
	28/10/2021

	2
	Nghị quyết
	15/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014
	Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề tại cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 - 2020
	Hết hiệu lực do Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND hết hiệu lực
	30/10/2021

	3
	Nghị quyết
	43/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014
	Về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015 - 2020
	Hết hiệu lực do nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND hết hiệu lực
	31/12/2021

	4
	Nghị quyết
	38/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016
	Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2017 - 2020
	Hết hiệu lực do Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND hết hiệu lực
	31/12/2021

	5
	Nghị quyết
	39/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016
	Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đắk Nông năm 2017
	Hết hiệu lực do Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND hết hiệu lực
	31/12/2021

	6
	Nghị quyết
	40/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016
	Quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2017 - 2020
	Hết hiệu lực do Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND hết hiệu lực
	31/12/2021

	7
	Nghị quyết
	20/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017
	Quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2017 - 2020
	Hết hiệu lực do Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND hết hiệu lực
	31/12/2021

	8
	Nghị quyết
	09/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019
	Về việc quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	Hết hiệu lực do Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND hết hiệu lực
	31/12/2021

	9
	Nghị quyết
	28/2019/NQ-HĐND ngày 30/9/2019
	Quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Đắk Nông
	Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 20/8/2021
	01/9/2021

	10
	Nghị quyết
	11/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020
	Về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	Hết hiệu lực đã được quy định trong văn bản
	31/12/2021

	11
	Nghị quyết
	12/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020
	Về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	Hết hiệu lực đã được quy định trong văn bản
	31/12/2021

	12
	Nghị quyết
	14/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020
	Về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 - 2020
	Hết hiệu lực đã được quy định trong văn bản
	30/10/2021

	13
	Nghị quyết
	15/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020
	Về việc kéo dài thời hạn áp dụng một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến thời kì ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn, 2017 - 2020
	Hết hiệu lực đã được quy định trong văn bản
	31/12/2021

	14
	Quyết định 
	07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015
	Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	Bị thay thế bởi Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021
	08/02/2021

	15
	Quyết định
	13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015
	Về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề tại cơ sở dạy nghề công lập trên  địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 - 2020
	Hết hiệu lực đã được quy định trong văn bản
	30/10/2021

	16
	Quyết định
	23/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
	Bị thay thế bởi Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 04/10/2021
	15/10/2021

	17
	Quyết định
	09/2016/QĐ-UBND ngày 15/3/2016
	Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
	Bị thay thế bởi Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 05/3/2021
	18/3/2021

	18
	Quyết định
	17/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016
	Về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015 - 2020
	Văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực
	31/12/2021

	19
	Quyết định
	21/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 
	Ban hành Quy định về thống nhất quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 
	09/02/2021

	20
	Quyết định
	43/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016
	Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	Bị thay thế bởi Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2021
	25/10/2021

	21
	Quyết định
	06/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 
	Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Đắk Nông
	Bị thay thế bởi Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021
	08/02/2021

	22
	Quyết định
	25/2018/QĐ-UBND ngày 25/10/2018
	Về việc ban hành Bảng giá nhà xây dựng mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	Bị thay thế bởi Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021
	30/12/2021

	23
	Quyết định
	22/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 
	Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	Bị thay thế bởi Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021
	31/12/2021

	24
	Quyết định 
	17/2020/QĐ-UBND ngày 30/7/2020
	Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	Bị thay thế bởi Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 11/3/2021
	22/3/2021

	25
	Quyết định 
	04/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021
	Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 - 2020
	Hết hiệu lực đã được quy định trong văn bản
	30/10/2021

	Tổng số: 25  văn bản

	II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có


B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2021
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	1
	Nghị quyết
	21/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công, giai đoạn 2016 - 2020
	Hết hiệu lực đã được quy định trong văn bản.
	31/12/2020

	2
	Nghị quyết
	27/2018/NQ- HĐND ngày 14/12/20218
	Về việc thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018 - 2020
	Hết hiệu lực đã được quy định trong văn bản
	31/12/2020

	3
	Quyết định
	41/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018
	Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018 - 2020
	Hết  hiệu lực đã được quy định trong văn bản
	31/12/2020

	Tổng số: 03 văn bản

	II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có
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